
 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)  

Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu bài tập sau. 

Bài 1. (0,5 điểm) Số gồm 5 chục 9 đơn vị viết là: 

A. 95 B. 9 C.50 D. 59 

Bài 2. (0,5 điểm) Hiệu của 75 và 29 là:  

A.  49 B. 94 C. 46 D. 36 

Bài 3. (0,5 điểm) Số liền sau của số lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 89 B. 100 C.98 D. 99 

Bài 4. (0,5 điểm) An cân nặng 26 kg, Minh cân nặng 32 kg. An nhẹ hơn Minh là: 

A. 5 kg B. 58 kg C. 6 kg D. 9kg 

Bài 5. (0,5 điểm)      12 + 20  <   8 +   ☐     < 14 + 20 

                                     Số thích hợp điền vào ô trống là:  

A. 25 B. 26 C. 15 D. 20 

Bài 6. (0,5 điểm) Buổi sáng, An thường thức dậy lúc mấy giờ? 

 

      A. 12 giờ            B. 7 giờ 30 phút 

      C. 6 giờ              D. 6 giờ 30 phút 

 

 

PHẦN II. TỰ LUẬN ( 7 điểm) 

Bài 1. (1 điểm)  Điền  >, < , =  vào ô trống 

    a)  6kg + 18kg     ☐     92kg – 18kg       b)    52l    - 25l     ☐    25l  

Bài 2. (1 điểm) Số ? 

a) 87  -  80 +  9 = .................                         b) 8  =  39  - 23   - .......... 
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Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:  

  39 + 57 

…………. 

…………. 

…………. 

   89 - 35 

…………. 

…………. 

…………. 

    28 + 39 

…………. 

…………. 

…………. 

   70 - 26 

…………. 

…………. 

…………. 

Bài 4. (1,5 điểm) Vườn nhà bạn  An có 36 cây hoa giấy, số cây hoa giấy nhiều hơn 

số cây hoa hồng là 19 cây . Hỏi vườn nhà An có bao nhiêu cây hoa hồng? 

Bài giải 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Bài 5. (0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm chữ và số thích hợp: 

 

  

Độ dài của đường gấp khúc 

MNPQ là 

……..…………..………… 

 

Bài 6. (0,5 điểm) Tính tổng của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số và số tròn chục 

bé nhất có 2 chữ số?  

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

  Bài 7. (0,5 điểm) Quan sát bức tranh và trả lời câu hỏi: Nếu có ba con vịt và hai 

con gà thì ba con vịt nặng hơn hai con gà bao nhiêu ki- lô – gam?  
 

Trả lời:…………………………………………………………………….. 

       

   

 

 

 
  



 


